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(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-CQLTHADS ngày        tháng 10 năm 2025 của Cục Quản lý Thi hành án dân sự)

	                                         
	Phân cấp theo Thông tư số 09/2015/TT-BTP
	Dự thảo Thông tư phân cấp mới

	1
	Thẩm quyền quyết định chiến lược, quy hoạch, đề án kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự.

	
	Bộ trưởng có thẩm quyền quyết định chiến lược, quy hoạch, đề án kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự (khoản 1 Điều 3).
	Thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, không quy định trong Thông tư

	2
	Thẩm quyền về tổ chức bộ máy

	
	
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tương đương thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

	3
	Thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm và tỷ lệ công chức cần bố trí với từng vị trí việc làm

	
	Bộ trưởng quyết định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, hạng viên chức thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự (khoản 2 Điều 3).
	1. Căn cứ vị trí việc làm đã được Bộ trưởng phê duyệt, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự phê duyệt tỷ lệ công chức cần bố trí từng vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự.
2. Căn cứ vị trí việc làm đã được Bộ trưởng phê duyệt, Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh phê duyệt tỷ lệ công chức cần bố trí từng vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

	4
	Thẩm quyền xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức

	
	Bộ trưởng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự (khoản 3 Điều 3).
	Thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, không quy định trong Thông tư

	5
	Thẩm quyền giao biên chế công chức

	
	- Bộ trưởng có thẩm quyền giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính đối với Tổng cục Thi hành án dân sự và tổng biên chế công chức hành chính của các Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự; giao số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự (khoản 4 Điều 3).
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính đối với các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; tổng biên chế công chức hành chính đối với các cơ quan thi hành án dân sự từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và biên chế của Cục Thi hành án dân sự (khoản 1 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính đối với các phòng và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 1 Điều 5).
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền đề xuất với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về biên chế đối với công chức của Chi cục (khoản 2 Điều 6).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự quyết định giao biên chế công chức đối với các đơn vị thuộc cơ quan Cục Quản lý Thi hành án dân sự và từng Thi hành án dân sự cấp tỉnh trong tổng số biên chế công chức của Cục Quản lý Thi hành án dân sự được Bộ trưởng giao hằng năm và đảm bảo tiêu chí thành lập tổ chức trực thuộc theo quy định pháp luật. 
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh quyết định giao biên chế công chức đối với các đơn vị thuộc cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh trong tổng số biên chế công chức của Thi hành án dân sự cấp tỉnh được Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự giao hằng năm và đảm bảo tiêu chí thành lập tổ chức trực thuộc theo quy định pháp luật.

	6
	Thẩm quyền tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức và tiếp nhận công chức

	
	a) Thẩm quyền tuyển dụng công chức
- Bộ trưởng quyết định nội dung thi tuyển, xét tuyển công chức thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật; phê duyệt kế hoạch và kết quả tuyển dụng công chức thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện tuyển dụng (khoản 5 Điều 3).
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định các nội dung trong công tác tuyển dụng: (i) Tuyển dụng công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này; (ii) Cử người hướng dẫn tập sự, bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người được tuyển dụng vào công tác tại Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật; việc cử người hướng dẫn tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp; (iii) Phân cấp hoặc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyển dụng công chức thi hành án dân sự địa phương phù hợp với yêu cầu công tác và năng lực của Cục Thi hành án dân sự; phê duyệt kế hoạch và kết quả tuyển dụng công chức do Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thực hiện tuyển dụng theo phân cấp hoặc ủy quyền của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (khoản 2 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự quyết định các nội dung trong công tác tuyển dụng: (i) Tuyển dụng công chức của Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc khi được Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự phân cấp hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này; (ii) Cử người hướng dẫn tập sự, bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người được tuyển dụng trong các kỳ tuyển dụng do Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức (khoản 2 Điều 5).
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền đề xuất với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về tuyển dụng, tiếp nhận đối với công chức của Chi cục (khoản 2 Điều 6).
b) Thẩm quyền tiếp nhận công chức
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho ý kiến đối với dự kiến tiếp nhận công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên từ cơ quan, tổ chức ngoài hệ thống thi hành án dân sự về công tác tại Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự (khoản 7 Điều 4).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự có thẩm quyền:
a) Tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống trong hệ thống Thi hành án dân sự; 
b) Tiếp nhận công chức vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương từ ngoài hệ thống Thi hành án dân sự đến công tác tại Thi hành án dân sự cấp tỉnh; tiếp nhận công chức vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống từ ngoài hệ thống Thi hành án dân sự đến công tác tại Cục Quản lý Thi hành án dân sự.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền tiếp nhận công chức vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống từ ngoài hệ thống Thi hành án dân sự đến công tác tại Thi hành án dân sự cấp tỉnh.


	7
	Thẩm quyền ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động

	
	- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền ký hợp đồng lao động đối với một số loại công việc được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và theo cơ cấu, số lượng đã được phê duyệt làm việc tại Tổng cục Thi hành án dân sự (khoản 2 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền ký hợp đồng lao động đối với một số loại công việc được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và cơ cấu, số lượng đã được phê duyệt làm việc tại Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 2 Điều 5).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự thực hiện thủ tục ký, thay đổi, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động tại Cục Quản lý Thi hành án dân sự.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh thực hiện thủ tục ký, thay đổi, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động tại các đơn vị Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

	8
	Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, giao phụ trách, kéo dài thời gian giữ chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, tạm đình chỉ công tác

	
	Khoản 6 Điều 1 (Điều động, luân chuyển, biệt phái, cho chuyển công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ)
- Bộ trưởng có thẩm quyền:
+ Điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ đối với chức danh Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương thuôc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (khoản 6 Điều 3 và khoản 6 Điều 1).
+ Điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị khác thuộc Bộ theo phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ Tư pháp (khoản 9 Điều 3).
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền:
+ Điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ đối với chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khoản 3 Điều 4 và khoản 6 Điều 1).
+ Điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức, người lao động trong nội bộ Tổng cục Thi hành án dân sự, giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự, trừ công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng; điều động, luân chuyển, biệt phái đối với công chức Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng (khoản 6 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền:
+ Điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 2 Điều 5 và khoản 6 Điều 1).
+ Điều động, luân chuyển, biệt phái đối với công chức Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc trong phạm vi địa phương (khoản 4 Điều 5), tạm đình chỉ công tác, tạm đình chỉ chức vụ, đối với Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 8 Điều 5).
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền đề xuất với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái đối với công chức của Chi cục (khoản 2 Điều 6).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự quyết định:
a) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, kéo dài thời gian giữ chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với Phó Trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Phó Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, trừ thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 
b) Điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong nội bộ các đơn vị thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự, giữa các Thi hành án dân sự cấp tỉnh. 
c) Tạm đình chỉ công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh quyết định:
a) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, kéo dài thời gian giữ chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với lãnh đạo Phòng và tương đương thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh.
b) Điều động, chuyển đổi vị trí công tác, tạm đình chỉ công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong nội bộ các đơn vị thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh. 

	9
	Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng 

	
	- Bộ trưởng có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm kế toán trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (khoản 8 Điều 3).
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm kế toán trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khoản 9 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 3 Điều 5 và khoản 6 Điều 1).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự bổ nhiệm kế toán trưởng của Thi hành án dân sự cấp tỉnh, kế toán trưởng của Văn phòng Cục Quản lý Thi hành án dân sự; bổ nhiệm phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán của Cục Quản lý Thi hành án dân sự.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh bổ nhiệm phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán của Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

	10
	Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch

	
	- Bộ trưởng có thẩm quyền cho ý kiến đối với quy hoạch chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) trước khi Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định phê duyệt quy hoạch (khoản 6 Điều 3).
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền đề xuất với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về quy hoạch đối với công chức của Chi cục (khoản 2 Điều 6).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự phê duyệt quy hoạch đối với chức danh Phó Trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Phó Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, trừ thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch đối với chức danh lãnh đạo Phòng và tương đương thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

	11
	Thẩm quyền bố trí, thay đổi vị trí việc làm

	
	- Bộ trưởng có thẩm quyền:
+ Bổ nhiệm, chuyển ngạch chấp hành viên cao cấp và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự (khoản 6 Điều 3 và khoản 7 Điều 1).
+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh chấp hành viên cao cấp, chấp hành viên trung cấp và chấp hành viên sơ cấp các cơ quan thi hành án dân sự (khoản 8 Điều 3).
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền:
+ Bổ nhiệm, chuyển ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống đối với công chức thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự (khoản 3 Điều 4 và khoản 7 Điều 1).
+ Bổ nhiệm, chuyển ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính thi hành án, chuyên viên chính và tương đương trừ ngạch chấp hành viên trung cấp đối với công chức thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự (khoản 9 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền bổ nhiệm, chuyển ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống, trừ công chức giữ ngạch Chấp hành viên sơ cấp, Thẩm tra viên đối với công chức thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 3 Điều 5 và khoản 7 Điều 1).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự quyết định:
a) Bố trí vào vị trí việc làm đối với công chức tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống hệ thống Thi hành án dân sự.
b) Bố trí, thay đổi vị trí việc làm, xếp ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên, ngạch chuyên viên chính và tương đương, trừ ngạch Chấp hành viên trung cấp đối với công chức hệ thống Thi hành án dân sự.
c) Bố trí, thay đổi vị trí việc làm, xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống đối với công chức các đơn vị thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh quyết định bố trí, thay đổi vị trí việc làm, xếp ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống, trừ ngạch Chấp hành viên sơ cấp, Thẩm tra viên đối với công chức các đơn vị thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

	12
	Thẩm quyền cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng

	
	- Bộ trưởng có thẩm quyền:
+ Quyết định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, hàng năm đối với công chức, viên chức thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự; quản lý chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thi hành án dân sự (khoản 10 Điều 3).
+ Cử Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài theo quy định (khoản 6 Điều 3 và khoản 5 Điều 1).
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền quyết định cử công chức, viên chức, người lao động từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và công chức các cơ quan thi hành án dân sự đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài theo quy định, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (khoản 5 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền quyết định cử công chức từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc Cục Thi hành án dân sự và công chức thuộc Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước (khoản 6 Điều 5).
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền đề xuất với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức của Chi cục (khoản 2 Điều 6).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự quyết định cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước đối với lãnh đạo ban và công chức thuộc cơ quan Cục Quản lý Thi hành án dân sự, lãnh đạo Thi hành án dân sự cấp tỉnh; cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài đối với công chức thuộc cơ quan THADS cấp tỉnh.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh quyết định cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với lãnh đạo Phòng và tương đương, công chức Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

	13
	Thẩm quyền đánh giá, xếp loại công chức

	
	- Bộ trưởng có thẩm quyền đánh giá đối với Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (khoản 6 Điều 3 và khoản 5 Điều 1).
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền đánh giá đối với công chức, viên chức, người lao động từ Phó Tổng cục trưởng trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khoản 4 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền đánh giá đối với công chức, người lao động từ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự trở xuống thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 5 Điều 5).
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền đánh giá đối với Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự; Công chức, người lao động thuộc Chi cục Thi hành án dân sự (khoản 1 Điều 6)
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự đánh giá, xếp loại công chức đối với Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh.
2. Trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự đánh giá, xếp loại công chức đối với Phó Trưởng ban và tương đương, công chức thuộc Ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự.
3. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh đánh giá, xếp loại công chức đối với Phó Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh.
4. Trưởng phòng và tương đương thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh đánh giá, xếp loại công chức đối với Phó Trưởng phòng và tương đương, công chức thuộc phòng và tương đương thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

	14
	Thẩm quyền quyết định danh hiệu thi đua, khen thưởng

	
	- Bộ trưởng có thẩm quyền khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với công chức, viên chức thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp (khoản 11 Điều 3).
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp (khoản 11 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp (khoản 10 Điều 5).
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền đề xuất với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về khen thưởng đối với công chức của Chi cục (khoản 2 Điều 6).
	Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự xem xét, quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến” và Giấy khen cho tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Cục Quản lý Thi hành án dân sự và Thi hành án dân sự cấp tỉnh; hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được xét tặng theo thẩm quyền.

	15
	Thẩm quyền xử lý kỷ luật

	
	- Bộ trưởng có thẩm quyền kỷ luật đối với Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương thuôc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; công chức, viên chức chuyên môn giữ ngạch chấp hành viên cao cấp và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự (khoản 6 Điều 3 và khoản 8 Điều 1).
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền kỷ luật đối với Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (hình thức giáng chức, cách chức); công chức, viên chức chuyên môn và người lao động từ ngạch thẩm tra viên chính và tương đương trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự  (khoản 3 Điều 4 và khoản 8 Điều 1).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền kỷ luật (trừ hình thức giáng chức, cách chức) đối với Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 8 Điều 5); đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; công chức giữ ngạch chấp hành viên trung cấp, chuyên viên chính và tương đương trở xuống, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 3 Điều 5 và khoản 8 Điều 1).
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền đề xuất với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về kỷ luật đối với công chức của Chi cục (khoản 2 Điều 6).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự quyết định kỷ luật công chức đối với Phó Trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Phó Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, trừ thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, công chức các đơn vị thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh Quyết định kỷ luật công chức đối với lãnh đạo Phòng và tương đương, công chức các đơn vị thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

	16
	Thẩm quyền xây dựng chế độ, chính sách 

	
	Bộ trưởng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định (khoản 3 Điều 3). 
	Thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, không quy định trong Thông tư

	17
	Thẩm quyền nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, cho hưởng, nâng phụ cấp thâm niên nghề và các phụ cấp khác

	
	- Bộ trưởng có thẩm quyền nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, cho hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; nâng bậc lương trước thời hạn đối với Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, công chức, viên chức chuyên môn giữ ngạch chấp hành viên cao cấp và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự (khoản 6 Điều 3 và khoản 7 Điều 1)
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền:
+ Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, cho hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, công chức, viên chức chuyên môn và người lao động từ ngạch thẩm tra viên chính và tương đương trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; nâng bậc lương trước thời hạn đối với Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (khoản 3 Điều 4 và khoản 7 Điều 1).
+ Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, cho hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nâng bậc lương thường xuyên, cho hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, thẩm tra viên cao cấp và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự; nâng bậc lương trước thời hạn đối với Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (khoản 8 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền:
+ Nâng bậc lương thường xuyên, cho hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (khoản 7 Điều 5).
+ Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, cho hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Công chức giữ ngạch chấp hành viên trung cấp, chuyên viên chính và tương đương trở xuống, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 3 Điều 5 và khoản 7 Điều 1); Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 8 Điều 5).
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền đề xuất với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức của Chi cục (khoản 2 Điều 6).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, cho hưởng, nâng phụ cấp thâm niên nghề và các phụ cấp khác đối với Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh; lãnh đạo ban và tương đương, công chức các ban thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, cho hưởng, nâng phụ cấp thâm niên nghề và các phụ cấp khác đối với Phó Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh; lãnh đạo Phòng và tương đương, công chức các đơn vị thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

	18
	Thẩm quyền thực hiện chế độ tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội

	
	- Bộ trưởng có thẩm quyền quyết định chế độ chính sách đãi ngộ khác đối với Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương thuôc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Công chức, viên chức chuyên môn giữ ngạch chấp hành viên cao cấp và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự (khoản 6 Điều 3 và khoản 7 Điều 1).
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền quyết định chế độ chính sách đãi ngộ khác đối với Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công chức, viên chức chuyên môn và người lao động từ ngạch thẩm tra viên chính và tương đương trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự (khoản 3 Điều 4 và khoản 7 Điều 1).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền quyết định chế độ chính sách đãi ngộ khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Công chức giữ ngạch chấp hành viên trung cấp, chuyên viên chính và tương đương trở xuống, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 3 Điều 5 và khoản 7 Điều 1).
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền đề xuất với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức của Chi cục (khoản 2 Điều 6).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự quyết định thực hiện chế độ tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức Cục Quản lý Thi hành án dân sự, bao gồm cả Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh quyết định thực hiện chế độ tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức Thi hành án dân sự cấp tỉnh, bao gồm cả Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

	19
	Thẩm quyền thực hiện chế độ nghỉ phép hằng năm, nghỉ công tác không hưởng lương

	
	- Bộ trưởng có thẩm quyền nghỉ phép, nghỉ công tác không hưởng lương đối với Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương thuôc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Công chức, viên chức chuyên môn giữ ngạch chấp hành viên cao cấp và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự (khoản 6 Điều 3 và khoản 9 Điều 1).
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền nghỉ phép, nghỉ công tác không hưởng lương đối với Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; công chức, viên chức chuyên môn và người lao động từ ngạch thẩm tra viên chính và tương đương trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự (khoản 3 Điều 4 và khoản 9 Điều 1).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền cho nghỉ phép, nghỉ công tác không hưởng lương đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Công chức giữ ngạch chấp hành viên trung cấp, chuyên viên chính và tương đương trở xuống, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 3 Điều 5 và khoản 9 Điều 1); Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 8 Điều 5).
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền cho nghỉ phép đối với Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự; Công chức, người lao động thuộc Chi cục Thi hành án dân sự (khoản 1 Điều 6)
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự quyết định việc nghỉ phép hằng năm, nghỉ không hưởng lương đối với Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh.
2. Trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự quyết định việc nghỉ phép hằng năm, nghỉ không hưởng lương đối với Phó Trưởng ban và công chức đơn vị.
3. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh quyết định việc nghỉ phép hằng năm, nghỉ không hưởng lương đối với Phó Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự khu vực và lãnh đạo và công chức các Phòng chuyên môn thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh.
4. Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự khu vực quyết định việc nghỉ phép hằng năm, nghỉ không hưởng lương đối với Phó Trưởng phòng và công chức Phòng Thi hành án dân sự khu vực.

	20
	Thẩm quyền cho thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác

	
	a) Cho thôi việc, nghỉ hưu:
- Bộ trưởng có thẩm quyền cho thôi việc, nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương thuôc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Công chức, viên chức chuyên môn giữ ngạch chấp hành viên cao cấp và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự (khoản 6 Điều 3 và khoản 9 Điều 1).
- Tổng cục trưởng có thẩm quyền cho thôi việc, nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; công chức, viên chức chuyên môn và người lao động từ ngạch thẩm tra viên chính và tương đương trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự (khoản 3 Điều 4 và khoản 9 Điều 1).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền cho thôi việc, nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Công chức giữ ngạch chấp hành viên trung cấp, chuyên viên chính và tương đương trở xuống, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 3 Điều 5 và khoản 9 Điều 1); Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 8 Điều 5).
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền đề xuất với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về cho chuyển công tác đối với công chức của Chi cục (khoản 2 Điều 6).
b) Cho chuyển công tác:
- Bộ trưởng có thẩm quyền cho chuyển công tác đối với chức danh Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương thuôc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (khoản 6 Điều 3 và khoản 6 Điều 1).
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền:
+ Cho chuyển công tác đối với chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khoản 3 Điều 4 và khoản 6 Điều 1).
+ Cho ý kiến đối với dự kiến cho chuyển công tác ra ngoài hệ thống thi hành án dân sự đối với chấp hành viên sơ cấp, chấp hành viên trung cấp, thẩm tra viên chính và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự (khoản 7 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền cho chuyển công tác đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 2 Điều 5 và khoản 6 Điều 1).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự quyết định cho thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác đối với Phó Trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Phó Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh và công chức thuộc cơ quan Cục Quản lý Thi hành án dân sự, trừ trường hợp Phó Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, công chức có học hàm giáo sư, phó giáo sư, ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh quyết định cho thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác đối với công chức các đơn vị thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự và trường hợp Phó Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, công chức có học hàm giáo sư, phó giáo sư, ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

	21
	Thẩm quyền thực hiện tinh giản biên chế

	
	Chưa quy định nội dung này
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự giải quyết nghỉ tinh giản biên chế đối với Phó Trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Phó Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh và công chức các đơn vị thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự, trừ trường hợp Phó Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; công chức có học hàm giáo sư, phó giáo sư, ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt danh sách).
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh giải quyết nghỉ tinh giản biên chế, đối với công chức các đơn vị thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự và trường hợp Phó Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; công chức có học hàm giáo sư, phó giáo sư, ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt danh sách).

	22
	Thẩm quyền về thi tuyển Chấp hành viên, thi nâng ngạch

	
	Bộ trưởng có thẩm quyền thành lập Hội đồng thi tuyển chấp hành viên sơ cấp, công nhận kết quả kỳ thi và danh sách người trúng tuyển kỳ thi chấp hành viên sơ cấp; phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức thi tuyển chấp hành viên trung cấp, thi nâng ngạch công chức lên ngạch thẩm tra viên chính và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự (khoản 7 Điều 3).
	Thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, không quy định trong Thông tư

	23
	Thẩm quyền phân công công tác

	
	- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền phân công công tác công chức, viên chức, người lao động trong nội bộ Tổng cục Thi hành án dân sự (khoản 6 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền phân công công tác đối với công chức, người lao động trong nội bộ Cục Thi hành án dân sự (khoản 3 Điều 5).
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền phân công công tác đối với Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự, công chức, người lao động thuộc Chi cục Thi hành án dân sự (khoản 1 Điều 6).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự có thẩm quyền phân công công tác đối với công chức, người lao động trong nội bộ Cục Quản lý Thi hành án dân sự; giao Trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự phân công công tác đối với công chức, người lao động trong nội bộ ban và tương đương.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền phân công công tác đối với công chức, người lao động trong nội bộ cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh; giao Trưởng phòng và tương đương thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh phân công công tác đối với công chức, người lao động trong nội bộ phòng và tương đương.

	24
	Thẩm quyền cử công chức đi nước ngoài vì việc riêng

	
	- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền quyết định cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đi nước ngoài về việc riêng theo quy định của pháp luật (khoản 10 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền quyết định cho công chức, người lao động từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc Cục Thi hành án dân sự và công chức thuộc Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc đi nước ngoài về việc riêng theo quy định của pháp luật (khoản 9 Điều 5).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự có thẩm quyền quyết định cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương, công chức, người lao động thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng, Phó Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh đi nước ngoài vì việc riêng.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, công chức, người lao động thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh đi nước ngoài vì việc riêng.

	25
	Thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, người lao động

	
	- Bộ trưởng có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức của Tổng cục trưởng (khoản 6 Điều 3 và khoản 10 Điều 1).
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động từ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và công chức giữ ngạch chấp hành viên cao cấp và tương tương thuộc Cục Thi hành án dân sự (khoản 12 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, người lao động từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc Cục Thi hành án dân sự (trừ công chức giữ ngạch Chấp hành viên cao cấp và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự), công chức, người lao động thuộc Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 11 Điều 5).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức của Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự trở xuống thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng, Phó Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức của Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

	26
	Thẩm quyền thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công chức, người lao động

	
	- Bộ trưởng có thẩm quyền quyết định thanh tra, kiểm tra đối với Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các nội dung được phân cấp quy định tại Thông tư này (khoản 12 Điều 3).
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền kiểm tra đối với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trong việc thực hiện các nội dung được phân cấp quy định tại Thông tư này; trong trường hợp cần thiết, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp tạm dừng việc thực hiện thẩm quyền đã phân cấp để xử lý theo quy định; huỷ bỏ quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quản lý công chức, người lao động có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc trái thẩm quyền đã được phân cấp (khoản 14 Điều 4).
	- Bộ trưởng quyết định kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung được phân cấp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; hủy bỏ hoặc yêu cầu thu hồi quyết định của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng phòng và tương đương thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh về quản lý công chức, người lao động có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc trái thẩm quyền đã được phân cấp. 
- Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự kiểm tra các Thi hành án dân sự cấp tỉnh trong công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp tại Thông tư này.


	27
	Thẩm quyền thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về thực hiện quy định của pháp luật về công chức, viên chức, người lao động

	
	- Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thống kê, báo cáo Bộ trưởng và cơ quan có thẩm quyền về tình hình đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự (khoản 13 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thống kê, báo cáo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan có thẩm quyền về tình hình đội ngũ công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (khoản 12 Điều 5).
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền thống kê, báo cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và cơ quan có thẩm quyền về tình hình quản lý đội ngũ công chức, người lao động của Chi cục (khoản 3 Điều 6).
	

	28
	Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp và theo quy định của pháp luật

	
	- Bộ trưởng có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; huỷ bỏ quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về quản lý công chức, viên chức, người lao động có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc trái thẩm quyền đã được phân cấp (khoản 12 Điều 3).
	- Bộ trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền; hủy bỏ hoặc yêu cầu thu hồi quyết định của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng phòng và tương đương thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh về quản lý công chức, người lao động có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc trái thẩm quyền đã được phân cấp.
- Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền; hủy bỏ hoặc yêu cầu thu hồi quyết định của Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng phòng và tương đương thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh về quản lý công chức, người lao động có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc trái thẩm quyền đã được phân cấp.
- Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh qiải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền.

	29
	Thẩm quyền quyết định các nội dung quản lý khác đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật

	
	- Bộ trưởng có thẩm quyền quyết định thực hiện các nội dung về quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự chưa được quy định tại Thông tư này theo quy định của pháp luật (khoản 13 Điều 3).
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền quyết định thực hiện các nội dung về quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự chưa được quy định tại Thông tư này theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp (khoản 15 Điều 4).
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền quyết định thực hiện các nội dung về quản lý công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc chưa được quy định tại Thông tư này theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp (khoản 13 Điều 5).
	1. Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự có thẩm quyền quyết định các nội dung công tác cán bộ khác đối với công chức, người lao động thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự chưa quy định tại Thông tư này.
2. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định các nội dung công tác cán bộ khác đối với công chức, người lao động thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh chưa quy định tại Thông tư này.


	30
	Việc phân công, ủy quyền thực hiện
	

	
	- Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể phân công, ủy quyền cho Thứ trưởng phụ trách công tác thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý công chức, viên chức thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự quy định tại Điều này theo Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp. Thứ trưởng phụ trách công tác thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được phân công, ủy quyền chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, ủy quyền (khoản 13 Điều 3).
- Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có thể phân công, ủy quyền cho Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự quy định tại Điều này theo Quy chế làm việc của Tổng cục Thi hành án dân sự. Phó Tổng cục trưởng được phân công, ủy quyền chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và trước pháp luật trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao (khoản 15 Điều 4).
	



